
Tiền lƣơng , 

phụ cấp 

lƣơng và các 

khoản có 

tính chất 

lƣơng

Kinh phí 

hoạt đông 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 299.657 261.971 37.686 4.075 1.874 5.949 0

1 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 1.922 1.580 342 34 15 50

2 Trung tâm Văn hóa - TT-TT 2.525 2.025 500 50 23 73

- Sự nghiệp Văn hóa 1.189 952 237 24 11 34

- Sự nghiệp Thể thao 214 161 53 5 2 8

- Sự nghiệp Truyền thanh 1.122 912 210 21 9 30

3 Sự nghiệp giáo dục 288.728 253.133 35.595 3.866 1.780 5.646 0

3.1 Mầm non 40.957 34.647 6.310 680 316 995

1 Mầm non huyện 2.020 1.683 337 36 17 53

2 Mầm non Phước Hưng 3.747 3.204 543 59 27 86

3 Mầm non Phước Quang 2.002 1.665 337 36 17 53

4 Mầm non Phước Hòa 3.832 3.233 599 65 30 95

5 Mầm non Phước Thắng 2.935 2.486 449 49 22 72

6 Mầm non  Phước Sơn 3.876 3.277 599 65 30 95

7 Mầm non Phước Thuận 3.612 3.106 506 55 25 80

8 Mầm non Phước Hiệp 3.294 2.807 487 52 24 77

9 Mầm non Phước Nghĩa 1.562 1.337 225 23 11 35

10 Mầm non Phước Lộc 2.897 2.429 468 50 23 74

11 Mầm non TT Diêu Trì 2.280 1.868 412 44 21 65

12 Mầm non Phước An 3.442 2.899 543 59 27 86

13 Mầm non Phước Thành 2.929 2.498 431 46 22 68

14 Mầm non TT Tuy Phước 2.530 2.155 374 40 19 59

3.2 Tiểu học 142.719 125.680 17.039 1.852 852 2.704

1 Tiểu học số 1 Phước Hưng 4.645 4.102 543 59 27 86

2 Tiểu học số 2 Phước Hưng 4.111 3.606 506 55 25 80

3 Tiểu học số 1 Phước Quang 5.205 4.606 599 65 30 95

4 Tiểu học số 2 Phước Quang 4.934 4.410 524 57 26 83

5 Tiểu học số 1 Phước Hòa 3.984 3.460 524 57 26 83

6 Tiểu học số 2 Phước Hòa 6.924 6.082 843 91 42 133

7 Tiểu học số 1 Phước Thắng 5.449 4.906 543 59 27 86

8 Tiểu học số 2 Phước Thắng 3.685 3.236 449 49 22 72

9 Tiểu học số 1 Phước Sơn 5.774 5.100 674 73 34 107

10 Tiểu học số 2 Phước Sơn 5.766 4.998 768 84 38 122

11 Tiểu học số 3 Phước Sơn 5.220 4.565 655 71 33 104

12 Tiểu học số 1 Phước Thuận 7.360 6.424 936 102 47 149

13 Tiểu học số 2 Phước Thuận 4.573 3.918 655 71 33 104

14 Tiểu học số 1 Phước Hiệp 9.079 8.142 936 102 47 149

15 Tiểu học số 2 Phước Hiệp 4.470 3.946 524 57 26 83

16 Tiểu học Phước Nghĩa 4.353 3.828 524 57 26 83

17 Tiểu học số 1 Phước Lộc 5.680 4.931 749 82 37 119

18 Tiểu học số 2 Phước Lộc 5.505 4.850 655 71 33 104

19 Tiểu học số 1 Diêu trì 5.342 4.762 580 63 29 92

20 Tiểu học số 2 Diêu trì 5.486 4.905 580 63 29 92

21 Tiểu học số 1 Phước An 6.353 5.585 768 84 38 122

22 Tiểu học số 2 Phước An 7.019 6.065 955 104 48 152

23 Tiểu học số 1 Phước Thành 4.561 3.999 562 61 28 89

24 Tiểu học số 2 Phước Thành 4.606 4.044 562 61 28 89

25 Tiểu học số 1 Tuy Phước 7.202 6.416 786 86 39 125

26 Tiểu học số 2 Tuy Phước 5.431 4.795 637 69 32 101

3.3 THCS 105.052 92.806 12.246 1.334 612 1.946

1 THCS Phước Hưng 6.955 6.113 843 91 42 133

2 THCS Phước Quang 7.381 6.539 843 91 42 133

3 THCS Phước Hòa 8.327 7.353 974 106 49 155

4 THCS Phước Thắng 5.376 4.758 618 67 31 98
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5 THCS Phước Sơn 1 7.791 6.911 880 96 44 140

6 THCS Phước Sơn 2 5.527 4.872 655 71 33 104

7 THCS Phước  Thuận 9.690 8.529 1.161 126 58 184

8 THCS Phước Hiệp 8.743 7.769 974 106 49 155

9 THCS Phước Lộc 9.107 8.077 1.030 113 51 164

10 THCS Trần Bá 8.091 7.174 918 99 46 145

11 THCS Phước An 9.269 8.108 1.161 126 58 184

12 THCS Phước Thành 6.705 5.881 824 90 41 131

13 THCS TT Tuy  Phước 12.090 10.723 1.367 149 68 218

4 Trung tâm GDNN, GDTX 5.192 4.206 986 99 44 143

5 Trung tâm  Chính trị huyện 437 358 79 8 4 11

6 Hội Chữ Thập đỏ 418 339 79 8 4 11

7 Bộ phận một cửa 435 330 105 11 5 15

II CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 24.935 21.013 3.922 392 176 569

1 Quản lý Nhà nƣớc 14.002 11.712 2.290 229 103 332

1 Văn phòng HĐND và UBND 3.482 2.903 579 58 26 84

2 Thanh tra huyện 1.075 943 132 13 6 19

3 Phòng Tư pháp 860 728 132 13 6 19

4 Phòng Nội vụ 1.383 1.146 237 24 11 34

5 Phòng Lao động TB&XH 1.046 862 184 18 8 27

6 Phòng Tài chính Kế hoạch 1.297 1.087 210 21 9 30

7 Phòng Nông nghiệp và PTNT 982 824 158 16 7 23

8 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 847 689 158 16 7 23

9 Phòng Tài nguyên và Môi trường 1.098 914 184 18 8 27

10 Phòng Giáo dục và Đào tạo 867 735 132 13 6 19

11 Phòng Y tế 457 378 79 8 4 11

12 Phòng Văn hóa và Thông tin 608 503 105 11 5 15

2 Khối Đảng 6.551 5.630 921 92 41 134

3 Khối Đoàn thể 4.382 3.671 711 71 32 103

1 UB Mặt trận TQVN huyện 1.142 958 184 18 8 27

2 Hội Cựu Chiến binh 462 383 79 8 4 11

3 Hội Nông dân 925 793 132 13 6 19

4 Hội Liên hiệp Phụ Nữ 949 817 132 13 6 19

5 Huyện đoàn 904 720 184 18 8 27

 Cộng huyện 324.592 282.984 41.608 4.467 2.050 6.518

1 Xã Phước Hưng 3.366 2.624 742 74 33 108

2 Xã Phước Quang 3.534 2.792 742 74 33 108

3 Xã Phước Hòa 3.389 2.647 742 74 33 108

4 Xã Phước Thắng 3.401 2.712 689 69 31 100

5 Xã Phước Sơn 3.434 2.692 742 74 33 108

6 Xã Phước Thuận 3.376 2.634 742 74 33 108

7 Xã Phước Hiệp 3.451 2.709 742 74 33 108

8 Xã Phước Nghĩa 2.752 2.127 625 63 28 91

9 Xã Phước Lộc 3.561 2.819 742 74 33 108

10 Xã Phước An 3.472 2.730 742 74 33 108

11 Xã Phước Thành 3.596 2.854 742 74 33 108

12 Thị trấn Diêu trì 2.887 2.373 514 51 23 75

13 Thị trấn Tuy Phước 2.859 2.345 514 51 23 75

Cộng xã 43.078 34.058 9.020 902 406 1.308 0

Tổng cộng 367.670 317.041 50.628 5.369 2.456 7.826 0
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